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PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNGTHÔNG TIN
 0oo-oo0
 Đề Tài: Quản lý Công ty Mua bán Ghế nhựa giả mây.
 Lớp: 11CĐ-TP1
 Nhóm 10: Giáo viên hướng dẫn:1. Nguyễn Xuân Dũng Nguyễn Văn Danh2. Nguyễn Văn Sang (NT)3. Huỳnh Tấn Minh4. Nguyễn Thanh Việt
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I/. Bảng kế hoạch phỏng vấn tổng quan hệ thống và các bảng phỏng vấn cụthể từng vấn đề:
 1. Bảng kế hoạch phỏng vấn tổng quan:
 Kế hoạch phỏng vấn tổng quan hệ thốngHệ thống: Quản lý công ty mua bán Ghế nhựa giả mâyNgười lập: Nhóm 10 Ngày lập: 04/03/2013
 STT Chủ đề Yêu cầu Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
 1 Quản lý Khách hàngBiết được cách thứcquản lý khách hàng
 của công ty04/03/2013 04/03/2013
 2 Quản lý bán hàng Hiểu rõ quy trình bánhàng
 05/03/2013 05/03/2013
 3 Quản lý mua nguyênvật liệu sản xuất ghế
 nhựa giả mây
 Nắm rõ cách thứcmua hàng
 05/03/2013 05/03/2013
 4 Quản lý quá trình xuấtnhập kho
 Nắm được quá trìnhnhập kho, xuất kho
 06/03/2013 06/03/2013
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2. Các bảng kế hoạch phỏng vấn cụ thể:a. Kế hoạch phỏng vấn và phiếu phỏng vấn chi tiết thứ 1:
 Người thực hiện: Nguyễn Xuân Dũng
 Kế hoạch phỏng vấnNgười được hỏi: Nguyễn Hồng Anh Người phỏng vấn: Nguyễn Xuân DũngĐịa điểm: 175/23 Điện Biên Phủ,phường 10, quận Bình Thạnh
 Thời gian hẹn: 14h, ngày 04/03/2013Thời điểm bắt đầu: 14hThời điểm kết thúc:15h
 Đối tượng: Phòng chăm sóc khách hàng
 Các yêu cầu dòi hỏi: Người được hỏi là trưởng phòng
 chăm sóc khách hàngChương trình: Giới thiệu Tổng quan về dự án Tổng quan về phỏng vấn
 Chủ đề sẽ đề cập: vấn đề quản lý kháchhàng.
 Câu hỏi 1: trả lời Câu hỏi 2: trả lời Câu hỏi 3: trả lời Câu hỏi 4: trả lời
 Tổng hợp các thông tin thu thập. Kết thúc phỏng vấn.
 Ước lượng thời gian: 1 phút 2 phút 2 phút
 10 phút 5 phút 10 phút 5 phút
 10 phút 1 phút
 (Dự kiến tổng cộng: 50 phút)
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Phiếu phỏng vấnDự án: Quản lý Công ty mua bán ghếnhựa giả mây
 Tiểu dự án: Quản lý Khách hàng
 Người được hỏi: Nguyễn Hồng Anh Ngày: 04/03/2013Người hỏi: Nguyễn Xuân Dũng
 Câu hỏi:
 1. Khi khách hàng đến đặt hàngcông ty sẽ ghi nhận những thôngtin nào của khách hàng?
 2. Sau khi có được các thông tinkhách hàng, công ty có kiểm traxem khách hàng đó là khách hàngcũ hay mới hay không?
 3. Vậy công ty sẽ có chế độ ưu đãigì đối với khách hàng cũ và mới?
 4. Những đối tượng nào hay đến đặthàng của công ty?
 Trả lời:
 Chúng tôi sẽ ghi nhận: Tên khách hàng,Địa chỉ, CMND, Số điện thoại
 Có,chúng tôi phải xem xét chi tiết đó đểcó những chế độ chăm sóc khách hàngkhác nhau tùy trường hợp.
 Đối với khách hàng cũ thì chúng tôi sẽgiảm giá 10% tổng số mặt hàng màkhách hàng đặt. Còn với khách hàngmới khi mua với số lượng lớn chúng tôisẽ giảm giá 5% tùy loại hàng.
 Các công ty trung và lớn, ngoài ra còncó khách hàng từ nước ngoài
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b. Kế hoạch phỏng vấn và phiếu phỏng vấn chi tiết thứ 2:
 Người thực hiện: Nguyễn Thanh Việt
 Kế hoạch phỏng vấnNgười được hỏi: Lê Thanh Tân Người phỏng vấn: Nguyễn Thanh ViệtĐịa điểm: 175/23 Điện Biên Phủ,phường 10, quận Bình Thạnh
 Thời gian hẹn:14h, ngày 05/03/2013Thời điểm bắt đầu: 14hThời điểm kết thúc:14h45
 Đối tượng được hỏi là: phòng quản lýmua bán hàng hóa
 Các yêu cầu dòi hỏi:Người được hỏi là quản lý của phòngquản lý mua bán hàng hóa
 Chương trình: Giới thiệu Tổng quan về dự án Tổng quan về phỏng vấn
 Chủ đề được đề cập: quá trình mua hàng Câu hỏi 1: trả lời Câu hỏi 2: trả lời Câu hỏi 3: trả lời Câu hỏi 4: trả lời
 Tổng hợp các nội dung chínhKết thúc
 Ước lượng thời gian:1 phút2 phút2 phút
 5 phút10 phút5 phút5 phút2 phút1phút
 (Dự kiến tổng cộng: 35 phút)
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Phiếu phỏng vấnDự án: Quản lý Công ty mua bán ghếnhựa giả mây
 Tiểu dự án: Quản lý bán hàng
 Người được hỏi:Lê Thanh Tân Ngày: 05/03/2013Người hỏi: Nguyễn Thanh Việt
 Câu hỏi:
 1. Các cách thức mà khách hàng cóthể đặt hàng?
 2. Khi bán hàng thì công ty sẽ cónhững thủ tục nào?
 3. Hoạt động bán hàng diễn ra nhưthế nào?
 4. Nếu đặt với số lượng lớn hàng,công ty sẽ giải quyết ra sao?
 Trả lời:
 Thông thường là qua Email, điện thoại,hoặc có thể đến trực tiếp các Showroom,cửa hàng đại lý của công ty để đặt.
 Đầu tiên, chúng tôi ghi nhận yêu cầukhách hàng muốn đặt mua loại hàngnào, hay là những mặt hàng chưa có đểsản xuất cho khách hàng,sau đó là ghinhận các thông tin khách hàng cần thiếtvà lập đơn đặt hàng.
 Khi có đơn đặt hàng thì chúng tôi sẽchuyển vào kho sẽ làm phiếu xuất hàngvà giao hàng cho khách hàng.
 Thường thì chúng tôi nhận được đơn đặthàng của các công ty nước ngoài nênkhi đặt hàng khách hàng phải đặt cọctrước 30%, sau đó khi giao hàng chúngtôi sẽ nhận 70% số tiền còn lại.
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c. Kế hoạch phỏng vấn và phiếu phỏng vấn chi tiết 3:
 Người thực hiện: Huỳnh Tấn Minh
 Kế hoạch phỏng vấnNgười được hỏi: Lê Thanh Tân Người phỏng vấn: Huỳnh Tấn MinhĐịa điểm: 175/23 Điện Biên Phủ,phường 10, quận Bình Thạnh
 Thời gian hẹn:14h, ngày 05/03/2013Thời điểm bắt đầu: 14h45Thời điểm kết thúc:15h30
 Đối tượng được hỏi là: phòng quản lýmua bán hàng hóa
 Các yêu cầu dòi hỏi:Người được hỏi là quản lý của phòngquản lý mua bán hàng hóa
 Chương trình: Giới thiệu Tổng quan về dự án Tổng quan về phỏng vấn
 Chủ đề được đề cập: quá trình mua hàng Câu hỏi 1: trả lời Câu hỏi 2: trả lời Câu hỏi 3: trả lời Câu hỏi 4: trả lời
 Tổng hợp các nội dung chínhKết thúc
 Ước lượng thời gian:1 phút2 phút2 phút
 5 phút10 phút5 phút5 phút2 phút1phút
 (Dự kiến tổng cộng: 35 phút)
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Phiếu phỏng vấnDự án: Quản lý Công ty mua bán ghếnhựa giả mây
 Tiểu dự án: Quản lý mua nguyên vậtliệu sản xuất ghế nhựa giả mây
 Người được hỏi: Lê Thanh Tân Ngày: 05/03/2013Người hỏi: Huỳnh Tấn Minh
 Câu hỏi:
 1. Khi nào thì công ty sẽ đặt muahàng của các công ty khác?
 2. Khi mua hàng thì công ty sẽ quantâm đến những gì?
 3. Hình thức đặt hàng như thế nào?
 4. Khi đặt hàng như thế bên đượcđặt có báo giá trước cho công tykhông?
 Trả lời:
 Chúng tôi sẽ mua hàng khi cần thiết,chẳng hạng như khi khách hàng đặthàng mới hoặc chúng tôi không đủnguyên vật liệu để sản xuất.
 Chúng tôi quan tâm đến giá cả, nhàcung cấp, loại nguyên vật liệu, số lượng.
 Khi cần nhập nguyên vật liệu thì chúngtôi thường hay gọi điện đến những nhàcung cấp quen thuộc để đặt hàng.
 Thì khi bên kia nhận được đơn đặt thìhai bên sẽ thương lượng trước giá cả rồimới tiến hành mua.
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d. Kế hoạch phỏng vấn và phiếu phỏng vấn chi tiết thứ 4:
 Người thực hiện: Nguyễn Văn Sang
 Kế hoạch phỏng vấnNgười được hỏi: Nguyễn Minh Trí Người phỏng vấn: Nguyễn Văn SangĐịa điểm: 175/23 Điện Biên Phủ,phường 10, quận Bình Thạnh
 Thời gian hẹn:15h, ngày 06/03/2013Thời điểm bắt đầu: 15hThời điểm kết thúc:16h
 Đối tượng được hỏi là: phòng quản lýkho hàng
 Các yêu cầu dòi hỏi:Người được hỏi là quản lý của phòngquản lý kho hàng
 Chương trình: Giới thiệu Tổng quan về dự án Tổng quan về phỏng vấn
 Chủ đề được đề cập: quá trình mua hàng Câu hỏi 1: trả lời Câu hỏi 2: trả lời Câu hỏi 3: trả lời Câu hỏi 4: trả lời Câu hỏi 5: trả lời Câu hỏi 6: trả lời Câu hỏi 7: trả lời
 Tổng hợp các nội dung chínhKết thúc
 Ước lượng thời gian:1 phút2 phút2 phút
 5 phút5 phút5 phút3 phút4 phút5 phút5 phút3 phút1 phút
 (Dự kiến tổng cộng: 45 phút)
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Phiếu phỏng vấnDự án: Quản lý Công ty mua bán ghếnhựa giả mây
 Tiểu dự án: Quản lý quá trình xuất nhậpkho
 Người được hỏi: Nguyễn Minh Trí Ngày: 06/03/2013Người hỏi: Nguyễn Văn Sang
 Câu hỏi:
 1. Khi nhập nguyên vật liệu về thìcông ty làm sao để nắm bắt đượcthông tin của nguồn hàng?
 2. Khi nhập hàng về công ty cầnquan tâm đến những thông tin gìtừ nhà cung cấp?
 3. Khi nhập kho cần giấy tờ liênquan nào?
 4. Xin cho biết những thông tin trênphiếu nhập kho?
 5. Kho hàng có cập nhật thông tinnhập xuất kho định kỳ không?
 6. Phiếu xuất gồm những thông tinnào?
 7. Quá trình xuất kho như thế nào?
 8. Trong kho hàng hóa được quản lýnhư thế nào?
 Trả lời:
 Khi giao hàng đến thì phía bên công tygiao hàng sẽ có phiếu xuất kho,chúngtôi dựa vào những thông tin trên phiếuxuất kho ấy để biết được những thôngtin mặt hàng.
 Chúng tôi quan tâm đến giá cả, chấtlượng,uy tín, giao hàng có đúng tiến độhay không.
 Chúng tôi sẽ có phiếu nhập kho để kiểmsoát tình hình hàng trong kho.
 Gồm có: Ngày, mã sản phẩm, tên sảnphẩm, đơn vị tính của mặt hàng, bêndưới là Tổng kết tất cả các mặt hàngtrên phiếu.
 Chúng tôi cập nhật hằng ngày, khi cóhàng nhập hoặc xuất ra là đều phải cậpnhật, hoặc là cập nhật khi có phát sinh.
 Cũng bao gồm những thông tin như trênphiếu nhập kho.
 Khi có đơn hàng đến chúng tôi sẽ xuấtmặt hàng đó ra và tiến hành các thủ tụcnhư khi nhập kho.
 Kho hàng được quản lý theo nhómhàng, loại hàng (chất lượng, màu sắc).
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II/. Tổng quan đánh giá phỏng vấn:Sau khi phỏng vấn nhóm 10 đã thu thập được các thông tin cần thiết cho bài
 báo cáo.Người quản lý đã trả lời các câu hỏi của nhóm một cách khá rõ ràng chitiết, tuy nhiên cũng có nhưng vấn để không thể trả lời được vì sự bảo mật của côngty.
 III/. Mô tả phân tích hệ thống và biểu mẫu:A. Mô tả và phân tích hệ thống:
 Khách hàng: Khi khách hàng tới công ty đặt hàng, công ty sẽ kiểm tra xemkhách hàng đó cũ hay mới. Nếu là khách hàng mới công ty sẽ lưu trữ thôngtin của khách hàng vào hệ thống( tên khách hàng, cmnd, địa chỉ, sdt.) để tiệnviệc quản lý và chăm sóc khách hàng một cách phù hợp. Ví dụ như: Nếukhách hàng cũ/quen tới đặt hàng, công ty sẽ giảm giá 10% tổng số hàng màkhách hàng đã đặt. Còn đối với khách hàng mới. công ty sẽ giảm giá 5% tuỳloại hàng nếu khách hàng đặt mua với số lượng lớn.
 Bán hàng: Công ty chủ yếu nhận đc các đơn đặt hàng từ các công ty trungvà lớn. Ngoài ra công ty cũng nhận đc các đơn đặt hàng ở nước ngoài.Công ty có 3 hình thức đặt hàng chủ yếu đó là:+ email+điện thoại+hoặc đến trực tiếp các showroom, cửa hàng của công ty.Khi khách đặt hàng, công ty sẽ tiến hành làm thủ tục đặt hàng cho khách.Đầu tiên công ty ghi nhận yêu cầu khách hàng muốn đặt mua loại ghế nhưthế nào, hay là những mặt hàng ghế nhựa giả mây mà chúng tôi chưa có đểsản xuất cho khách hàng, sau đó là ghi nhận các thông tin khách hàng cầnthiết và lập đơn đặt hàng.Sau khi thủ tục hoàn tất công ty sẽ nhận 30% trên tổng số tiền hàng màkhách hàng đặt mua sau đó công ty chuyển phiếu đặt hàng vào kho. Khi đónhân viên kho sẽ làm phiếu xuất hàng kiểm tra đúng đầy đủ số lượng sau đógiao cho bộ phận vận chuyển giao hàng cho khách hàng trong thời gian chophép.Nếu số ghế mà khách hàng đặt chưa có, không đủ hoặc đã hết, công ty sẽcho sản xuất thêm và viết giấy hẹn giao hàng cho khách hàng trong thời giannhất định.Sau khi khách hàng nhận được hàng, công ty sẽ nhận 70% số tiền còn lại.
 Mua hàng: Trong trường hợp hết ghế hoặc hết nguyên vật liệu để sản xuấtmà khách hàng cần số hàng gấp , công ty sẽ gọi điện đặt mua nguyên vật
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liệu từ những công ty uy tín khác để sản xuất giao cho khách hàng. Về vấndề này công ty chú trọng đến giá cả, nhà cung cấp và loại vật liệu như loạinhựa, màu sắc, chất lượng nhựa.
 Quá trình xuất nhập kho:
 + Trong quá trình nhập xuất kho… công ty thường dựa vào các thông tintrên phiếu xuất kho của công ty bán hàng cho công ty mình để biết đượcthông tin, số lượng của những loại nguyên vật liệu mà công ty đã mua. Ưutiên của công ty là giá cả, chất lượng của những loại nhựa mà chúng tôi cầnnhập,việc giao hàng của công ty đối tác phải đúng hẹn để đáp ứng được nhucầu sản xuất của công ty mình nhằm tránh tình trạng lãng phí thời gian vàchất lượng hàng hoá công ty mình sản xuất ra không đảm bảo chất lượng.Thông thường trên phiếu nhập kho thường có các thông tin cơ bản như:Ngày lập phiếu, mã sản phẩm, tên sản phẩm, đơn vị tính của từng mặt hàng,bên dưới là Tổng kết số lượng và giá tiền tất cả các mặt hàng trên phiếu.Ở kho, công ty thường xuyên cập nhật thông tin theo từng ngày để đảm bảođáp ứng được nhu cầu của khách hàng và việc sản xuất của công ty không bịđình trệ, đồng thời kiểm soát được thường xuyên chất lượng, số lượng cụ thểcủa từng loại ghế trong kho khi có sự thay đổi và phát sinh.
 + Khi có đơn đặt hàng tới, công ty sẽ lập phiếu xuất kho dựa trên thông tincủa đơn đặt hàng để đảm bảo đúng hàng đúng số lượng. Thông tin của phiếuxuất kho cũng tượng tự như phiếu nhập kho: Ngày lập phiếu, mã sản phẩm,tên sản phẩm, đơn vị tính của từng mặt hàng, bên dưới là Tổng kết số lượngvà giá tiền tất cả các mặt hàng ghế nhựa giả mây ghi trên phiếu.
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B. Biểu mẫu:
 Đây là hóa đơn mua hàng của công ty:
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IV. Sơ đồ chức năng phân rã: (BFD)
 Quản lý công ty mua bán ghế nhựa giả mây
 Quản lýkhách hàng
 0
 20
 40
 60
 80
 100
 1st Qtr 2nd Qtr 3rd Qtr 4th Qtr
 East
 West
 North
 Ghi nhậnthông tin
 khách hàng
 Cập nhậtthông tin
 khách hàng
 Phân loạikhách hàng
 Lập hóađơn thanh
 toán
 Quản lý khohàng
 Lập phiếunhập kho
 Lập phiếuxuất kho
 Kiểm kêhàng tồntrong kho
 Thống kê
 Thống kêthu nhập
 Thống kêKhách hàng
 Thống kêNhà cung
 cấp
 In ấn
 In Hóa đơnthanh toán
 In Phiếunhập kho
 In Phiếuxuất kho
 Kiểm trachất lượngsản phẩm
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V. Biểu đồ E-R:
 1,1
 1,n
 1,n
 1,n
 1,1
 1,n
 1,n
 1,n
 1,1
 1,n
 1,1
 1,n
 1,1
 1,n
 1,n
 1,1
 Inheritance_1
 KHACHHANG
 MaKHTenKHCMNDDiaChiKHSoDTKHEmailKH...
 <pi> Text (5)Characters (20)Text (10)Text (30)Number (12)Text (50)
 <M>
 NHACUNGCAP
 MaNCCTenNCCDiaChiNCCSoDTNCCEmailNCC...
 <pi> Text (5)Characters (20)Text (30)Number (12)Text (50)
 <M>
 SANPHAM
 MaSPTenSPDVTSP
 <pi> Text (5)Characters (20)Text (10)
 <M>
 LOAISP
 MaLoaiSPTenLoaiSPMauSacSPChatLuongSP...
 <pi> Text (5)Characters (20)Text (20)Characters (10)
 <M>
 KHOHANG
 MaKhoTenKho...
 <pi> Text (5)Characters (20)
 <M>
 DATHANG
 NgayDatHangTGDatHangSLDHDGDH
 DateTimeNumberMoney
 Gom
 PHIEUNHAP
 SoPhieuNhapNgayNhap...
 <pi> IntegerDate
 <M>
 PHIEUXUAT
 SoPhieuXuatNgayXuat...
 <pi> IntegerDate
 <M> XuatKho
 XuatRa
 NhapKho
 NGUYENLIEU
 MaNLTenNLDVTNL...
 <pi> Text (5)Characters (20)Text (10)
 <M>
 NhapVao
 CUNGCAP
 NgayCCTGCCSLCCDGCC
 DateTimeNumberMoney
 LOAINL
 MaLoaiNLTenLoaiNLMauSacNLChatLuongNL...
 <pi> Text (5)Characters (20)Characters (20)Characters (10)
 <M>
 Co
 KHTX
 CheDoUD...
 Text (30)
 KHMoi
 GiamGia...
 Text (30)
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VI.Chuyển mô hình E-R sang mô hình quan hệ:
 KHACHHANG
 MaKHTenKHCMNDDiaChiKHSoDTKHEmailKH...
 long varcharchar(20)long varcharlong varcharnumeric(12)long varchar
 <pk>
 NHACUNGCAP
 MaNCCTenNCCDiaChiNCCSoDTNCCEmailNCC...
 long varcharchar(20)long varcharnumeric(12)long varchar
 <pk>
 SANPHAM
 MaSPMaLoaiSPTenSPDVTSP...
 long varcharlong varcharchar(20)long varchar
 <pk><fk>
 LOAISP
 MaLoaiSPTenLoaiSPMauSacSPChatLuongSP...
 long varcharchar(20)long varcharchar(10)
 <pk>
 KHOHANG
 MaKhoTenKho
 long varcharchar(20)
 <pk>
 DATHANG
 MaKHMaSPNgayDatHangTGDatHangSLDHDGDH...
 long varcharlong varchardatetimenumericnumeric(8,2)
 <pk,fk1><pk,fk2><pk><pk>
 PHIEUNHAP
 SoPhieuNhapMaKhoMaNLNgayNhap...
 integerlong varcharlong varchardate
 <pk><fk1><fk2>
 PHIEUXUAT
 SoPhieuXuatMaKhoMaSPNgayXuat...
 integerlong varcharlong varchardate
 <pk><fk1><fk2>
 NGUYENLIEU
 MaNLMaLoaiNLTenNLDVTNL...
 long varcharlong varcharchar(20)long varchar
 <pk><fk>
 CUNGCAP
 MaNLMaNCCNgayCCTGCCSLCCDGCC...
 long varcharlong varchardatetimenumericnumeric(8,2)
 <pk,fk1><pk,fk2><pk><pk>
 LOAINL
 MaLoaiNLTenLoaiNLMauSacNLChatLuongNL...
 long varcharchar(20)char(20)char(10)
 <pk>
 KHTX
 MaKHTenKHCMNDDiaChiKHSoDTKHEmailKHCheDoUD...
 long varcharchar(20)long varcharlong varcharnumeric(12)long varcharlong varchar
 <pk,fk>KHMoi
 MaKHTenKHCMNDDiaChiKHSoDTKHEmailKHGiamGia...
 long varcharchar(20)long varcharlong varcharnumeric(12)long varcharlong varchar
 <pk,fk>
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VII.Từ điển dòng dữ liệu :
 KHACHHANG( MaKH, TenKH, CMND, DiaChiKH, SoDTKH, EmailKH )Quản lý Công ty Muabán Ghế nhựa giả mây.
 Mô hình quan niệm
 Loại thực thể:KHACHHANGNgày lập: 21/4/2013
 STT Tên thuộc tính Diễn giải Kiểu Kích thước Ghi chú1
 2
 3
 4
 5
 6
 MaKH
 TenKH
 CMND
 DiaChiKH
 SoDTKH
 EmailKH
 Mã khách hàng
 Tên khách hàng
 Chứng minh nhân dân
 Địa chỉ KH
 Số điện thoại khách hàng
 Email khách hàng
 Text
 Text
 Text
 Text
 Number
 Text
 5
 50
 10
 30
 12
 50
 Khóa chính
 KHTX(#MaKH, CheDoUD)Quản lý Công ty Muabán Ghế nhựa giả mây.
 Mô hình quan niệm
 Loại thực thể:KHTXNgày lập: 21/4/2013
 STT Tên thuộc tính Diễn giải Kiểu Kích thước Ghi chú1
 2
 MaKH
 CheDoUD
 Mã khách hàng
 Chế độ ưu đãi
 Text
 Text
 5
 20
 Khóa chính
 KHMoi(#MaKH, MucUD)Quản lý Công ty Muabán Ghế nhựa giả mây.
 Mô hình quan niệm
 Loại thực thể:KHMoiNgày lập: 21/4/2013
 STT Tên thuộc tính Diễn giải Kiểu Kích thước Ghi chú1
 2
 MaKH
 MucUD
 Mã khách hàng
 Mức ưu đãi
 Text
 Text
 5
 20
 Khóa chính
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SANPHAM( MaSP, TenSP, DVTSP, #MaLoaiSP )Quản lý Công ty Muabán Ghế nhựa giả mây.
 Mô hình quan niệm
 Loại thực thể:SANPHAMNgày lập: 21/4/2013
 STT Tên thuộc tính Diễn giải Kiểu Kích thước Ghi chú1
 2
 3
 4
 MaSP
 TenSP
 DVTSP
 MaLoaiSP
 Mã sản phẩm
 Tên sản phẩm
 Đơn vị tính sản phẩm
 Mã loại sản phẩm
 Text
 Text
 Text
 Text
 5
 50
 10
 5
 Khóa chính
 LOAISP( MaLoaiSP, TenLoaiSP, MauSacSP, ChatLuongSP )Quản lý Công ty Muabán Ghế nhựa giả mây.
 Mô hình quan niệm
 Loại thực thể:LOAISPNgày lập: 21/4/2013
 STT Tên thuộc tính Diễn giải Kiểu Kích thước Ghi chú1
 2
 3
 4
 MaLoaiSP
 TenLoaiSP
 MauSacSP
 ChatLuongSP
 Mã loại sản phẩm
 Tên loại sản phẩm
 Màu sắc sản phẩm
 Chất lượng sản phẩm
 Text
 Text
 Text
 Text
 5
 50
 20
 20
 Khóa chính
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KH_SP( #MaKH, #MaSP, NgayDatHang, TGDH, SLDH, DGDH )Quản lý Công ty Muabán Ghế nhựa giả mây.
 Mô hình quan niệm
 Loại thực thể:KH_SPNgày lập: 21/4/2013
 STT Tên thuộc tính Diễn giải Kiểu Kích thước Ghi chú1
 2
 3
 4
 5
 6
 MaKH
 MaSP
 NgayDatHang
 TGDH
 SLDH
 DGDH
 Mã khách hàng
 Mã sản phẩm
 Ngày đặt hàng
 Thời gian đặt hàng
 Số lượng đặt hàng
 Đơn giá đặt hàng
 Text
 Text
 Date
 Time
 Number
 Money
 5
 5
 dd/MM/yyyy
 hh:mm
 #,##0 VNĐ
 Khóa chính
 Khóa chính
 Khóa chính
 Khóa chính
 NHACUNGCAP( MaNCC, TenNCC, DiaChiNCC, SoDTNCC, EmailNCC )Quản lý Công ty Muabán Ghế nhựa giả mây.
 Mô hình quan niệm
 Loại thực thể:NHACUNGCAPNgày lập: 21/4/2013
 STT Tên thuộc tính Diễn giải Kiểu Kích thước Ghi chú1
 2
 3
 4
 5
 MaNCC
 TenNCC
 DiaChiNCC
 SoDTNCC
 EmailNCC
 Mã nhà cung cấp
 Tên nhà cung cấp
 Địa chỉ NCC
 Số điện thoại NCC
 Email NCC
 Text
 Text
 Text
 Number
 Text
 5
 50
 30
 12
 50
 Khóa chính
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NGUYENLIEU( MaNL, TenNL, DVTNL, #MaLoaiNL )Quản lý Công ty Muabán Ghế nhựa giả mây.
 Mô hình quan niệm
 Loại thực thể:NGUYENLIEUNgày lập: 21/4/2013
 STT Tên thuộc tính Diễn giải Kiểu Kích thước Ghi chú1
 2
 3
 4
 MaNL
 TenNL
 DVTNL
 MaLoaiNL
 Mã nguyên liệu
 Tên nguyen liệu
 Đơn vị tính NL
 Mã loại nguyên liệu
 Text
 Text
 Text
 Text
 5
 50
 10
 20
 Khóa chính
 LOAINL( MaLoaiNL, TenLoaiNL, MauSacNL, ChatLuongNL )Quản lý Công ty Muabán Ghế nhựa giả mây.
 Mô hình quan niệm
 Loại thực thể:LOAINLNgày lập: 21/4/2013
 STT Tên thuộc tính Diễn giải Kiểu Kích thước Ghi chú1
 2
 3
 4
 MaLoaiNL
 TenLoaiNL
 MauSacNL
 ChatLuongNL
 Mã loại nguyên liệu
 Tên loại nguyên liệu
 Màu sắc nguyên liệu
 Chất lượng nguyên liệu
 Text
 Text
 Text
 Text
 5
 50
 20
 20
 Khóa chính
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NCC_NL( #MaNCC, #MaNL, NgayCC, TGCC, SLCC, DGCC )Quản lý Công ty Muabán Ghế nhựa giả mây.
 Mô hình quan niệm
 Loại thực thể:NCC_NLNgày lập: 21/4/2013
 STT Tên thuộc tính Diễn giải Kiểu Kích thước Ghi chú1
 2
 3
 4
 5
 6
 MaNCC
 MaNL
 NgayCC
 TGCC
 SLCC
 DGCC
 Mã nhà cung cấp
 Mã nguyên liệu
 Ngày cung cấp
 Thời gian cung cấp
 Số lượng cung cấp
 Đơn giá cung cấp
 Text
 Text
 Date
 Time
 Number
 Money
 5
 5
 dd/MM/yyyy
 hh:mm
 #,##0 VNĐ
 Khóa chính
 Khóa chính
 Khóa chính
 Khóa chính
 KHO( MaKho, TenKho)Quản lý Công ty Muabán Ghế nhựa giả mây.
 Mô hình quan niệm
 Loại thực thể:KHONgày lập: 21/4/2013
 STT Tên thuộc tính Diễn giải Kiểu Kích thước Ghi chú1
 2
 MaKho
 TenKho
 Mã kho
 Tên kho
 Text
 Text
 5
 50
 Khóa chính
 PHIEUNHAP( SoPhieuNhap, NgayNhap, #MaKho, #MaNL )Quản lý Công ty Muabán Ghế nhựa giả mây.
 Mô hình quan niệm
 Loại thực thể:PHIEUNHAPNgày lập: 21/4/2013
 STT Tên thuộc tính Diễn giải Kiểu Kích thước Ghi chú1
 2
 3
 4
 SoPhieuNhap
 NgayNhap
 MaKho
 MaNL
 Số phiếu nhập
 Ngày nhập
 Mã kho
 Mã nguyên liệu
 Text
 Date
 Text
 Text
 20
 dd/MM/yyyy
 5
 5
 Khóa chính
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PHIEUXUAT( SoPhieuXuat, NgayXuat, #MaKho, #MaSP )Quản lý Công ty Muabán Ghế nhựa giả mây.
 Mô hình quan niệm
 Loại thực thể:PHIEUXUATNgày lập: 21/4/2013
 STT Tên thuộc tính Diễn giải Kiểu Kích thước Ghi chú1
 2
 3
 4
 SoPhieuXuat
 NgayXuat
 MaKho
 MaSP
 Số phiếu xuất
 Ngày xuất
 Mã kho
 Mã sản phẩm
 Text
 Date
 Text
 Text
 20
 dd/MM/yyyy
 5
 5
 Khóa chính
 VIII. Các ràng buộc toàn vẹn (RBTV):
 1. RBTV liên bộ (khóa chính)
 R1: với mọi k1,k2 thuộc Bảng KHACHHANGK1 khác k2 =>k1.MaKH khác k2.MaKH
 Cuối với mọi .Bối cảnh: KHACHHANGBảng tầm ảnh hưởng
 MaKHR1 T S X
 BảngKHACHHANG + +/-* -
 R2: với mọi P1,P2thuộc Bảng KHTXP1 khác P2 =>P1.MaKH khác P2.MaKH
 Cuối với mọi.Bối cảnh: KHTXBảng tầm ảnh hưởng
 MaKHR2 T S X
 Bảng KHTX + +/-* -
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R3: với mọi P1,P2thuộc Bảng KHMoiP1 khác P2 =>P1.MaKH khác P2.MaKH
 Cuối với mọi.Bối cảnh: KHMoiBảng tầm ảnh hưởng
 MaKHR3 T S X
 Bảng KHMoi + +/-* -
 R4: với mọi S1,S2 thuộc Bảng SANPHAMS1 khác S2 =>S1.MaSP khác S2.MaSP
 Cuối với mọi .Bối cảnh: SANPHAMBảng tầm ảnh hưởng
 MaSPR4 T S X
 Bảng SANPHAM + +/-* -
 R5: với mọi L1,L2 thuộc Bảng LOAISPL1 khác L2 =>L1.MaLoaiSP khác L2.MaLoaiSP
 Cuối với mọi .Bối cảnh: LOAISPBảng tầm ảnh hưởng
 MaLoaiSPR5 T S X
 Bảng LOAISP + +/-* -
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R6: với mọi C1,C2 thuộc Bảng KH_SPC1.MaKH khác C2.MaKHC1.MaSP khác C2.MaSPC1.NgayDatHang khác C2.NGayDatDatC1.TGDT khác C2.TGDH.
 Cuối với mọi .Bối cảnh: KH_SPBảng tầm ảnh hưởng
 MaKH,MaSP,NgayDatHang,TGDHR6 T S X
 Bảng KH_SP + +/-* -
 R7: với mọi N1,N2 thuộc Bảng NHACUNGCAPN1 khác N2 =>N1.MaNCC khác N2.MaNCC
 Cuối với mọi .Bối cảnh: NHACUNGCAPBảng tầm ảnh hưởng
 R7 T S XBảng
 NHACUNGCAP + +/-* -
 R8: với mọi N1,N2 thuộc Bảng NGUYENLIEUN1 khác N2 =>N1.MaNL khác N2.MaNL
 Cuối với mọi .Bối cảnh: NGUYENLIEUBảng tầm ảnh hưởng
 MaNLR8 T S X
 Bảng NGUYENLIEU + +/-* -
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R9: với mọi L1,L2 thuộc Bảng LOAINLL1 khác L2 =>L1.MaLoaiNL khác L2.MaLoaiNL
 Cuối với mọi .Bối cảnh: LOAINLBảng tầm ảnh hưởng
 MaLoaiNL
 R9 T S X
 Bảng LOAINL + +/-* -
 R10: với mọi N1,N2 thuộc Bảng NCC_NLN1.MaNCC khác N2.MaNCCN1MaNL khác N2.MaNLN1NgayCC.khác N2.NgayCCN1.TGCC khác N2.TGCC
 Cuối với mọi .Bối cảnh: NCC_NLBảng tầm ảnh hưởng
 MaNCC,MaNL,NgayCC,TGCCR10 T S X
 Bảng NCC_NL + +/-* -
 R11: với mọi k1,k2 thuộc Bảng KHOK1 khác k2 =>k1.MaKho khác k2.MaKho
 Cuối với mọi .Bối cảnh: KHOBảng tầm ảnh hưởng
 MaKhoR11 T S X
 Bảng KHO + +/-* -
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R12: với mọi P1,P2 thuộc Bảng PHIEUNHAPP1 khác P2 =>P1.SoPhieuNhap khác P2.SoPhieuNhap
 Cuối với mọi .Bối cảnh: PHIEUNHAPBảng tầm ảnh hưởng
 SoPhieuNhapR12 T S X
 Bảng PHIEUNHAP + +/-* -
 R13: với mọi P1,P2 thuộc Bảng PHIEUXUATP1 khác P2 =>P1.SoPhieuXuat khác P2.SoPhieuXuat
 Cuối với mọi .Bối cảnh: PHIEUXUATBảng tầm ảnh hưởng
 SoPhieuXuatR13 T S X
 Bảng PHIEU XUAT + +/-* -
 2. RBTV về miền giá trị (kiểu số)R1: Với mọi k thuộc KH_SP
 k.SLDH>0Cuối với mọiBối cảnh: bảng KH_SPBảng tầm ảnh hưởng
 SLDHR1 T S X
 Bảng KH_SP + + -
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R2: Với mọi n thuộc NCC_NLn.SLCC>0
 Cuối với mọiBối cảnh: bảng NCC_NLBảng tầm ảnh hưởng
 SLCCR2 T S X
 Bảng NCC_NL + + -
 R3: Với mọi Dg thuộc KH_SPDg.DGDH>0
 Cuối với mọiBối cảnh: bảng KH_SPbảng tầm ảnh hưởng
 DGDHR3 T S X
 Bảng KH_SP + + -
 R4: Với mọi Dg thuộc NCC_NLDg.DGCC>0
 Cuối với mọiBối cảnh: bảng NCC_NLBảng tầm ảnh hưởng
 DGCCR4 T S X
 Bảng NCC_NL + + -
 R5: Với mọi Tg thuộc KH_SPTg.TGDH>0
 Cuối với mọiBối cảnh: bảng KH_SPBảng tầm ảnh hưởng
 TGDHR5 T S X
 Bảng KH_SP + + -
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R6: Với mọi Tg thuộc NCC_NLTg.TGCC>0
 Cuối với mọiBối cảnh: bảng NCC_NLBảng tầm ảnh hưởng
 TGCCR6 T S X
 Bảng NCC_NL + + -
 3. RBTV về phụ thuộc tồn tại (Khóa ngoại):R1: Bảng SANPHAM[MaLoaiSP] c LOAISP[MaLoaiSP]Bối cảnh: SANPHAM , LOAISPBảng tầm ảnh hưởng
 MaLoaiSPR1 T S X
 Bảng LOAISP - +/-* +Bảng SANPHAM + + -
 R2: Bảng NGUYENLIEU[MaLoaiNL] c LOAINL[MaLoaiNL]Bối cảnh: NGUYENLIEU, LOAINLBảng tầm ảnh hưởng
 MaLoaiNLR2 T S X
 Bảng LOAINL - +/-* +Bảng NGUYENLIEU + + -
 R3: Bảng PHIEUNHAP[MaKho] c KHO[MaKho]Bối cảnh: PHIEUNHAP, KHOBảng tầm ảnh hưởng
 MaKhoR3 T S X
 Bảng KHO - +/-* +Bảng PHIEUNHAP + + -
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R4: Bảng PHIEUNHAP[MaNL] c NGUYENLIEU[MaNL]Bối cảnh: PHIEUNHAP, NGUYENLIEUBảng tầm ảnh hưởng
 MaNLR4 T S X
 Bảng NGUYENLIEU - +/-* +Bảng PHIEUNHAP + + -
 R5: bảng PHIEUXUAT[MaKho] c KHO[MaKho]Bối cảnh: PHIEUXUAT, KHOBảng tầm ảnh hưởng
 MaKhoR5 T S X
 Bảng PHIEUNHAP - +/-* +Bảng KHO + + -
 R6: Bảng PHIEUXUAT[MaSP] c SANPHAM[MaSP]Bối cảnh: PHIEUXUAT, SANPHAMBảng tầm ảnh hưởng
 MaSPR6 T S X
 Bảng SANPHAM - +/-* +Bảng PHIEUXUAT + + -
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